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Huỳnh Dương Quỳnh Hoa

STT Họ và tên GT Ngày sinh SBD Dân tộc Địa chỉ Số ĐT

1 Trần Lê Anh Nam 07/03/2006 360004 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0354992928

2 Y Min Chi Nữ 29/08/2006 360013 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

3 Y Dam Nữ 28/04/2006 360014 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0975139890

4 Y Doanh Nữ 02/09/2006 360019 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0382358231

5 Phạm Thị Đào Nữ 15/02/2006 360024 Kinh Xã Ngọc Wang Đăk Hà 0387284703

6 A Lê Tuấn Đạt Nam 02/01/2006 360025 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0385472257

7 A Sa Mu En Nam 09/06/2006 360030 Gié-TriêngP. Ngô Mây TP Kon Tum 0846253779

8 Y - Erika Nữ 14/03/2006 360031 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0364987505

9 Y - Guơn Nữ 13/10/2006 360038 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0393547054

10 Trần Lê Thanh Hàng Nam 05/11/2006 360043 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0983043137

11 A - Sam Hiêt Nam 02/05/2006 360047 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0395535938

12 Nguyễn Văn Đức Hoàng Nam 17/06/2006 360051 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0961181692

13 A Kôi Nam 03/08/2006 360067 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum 0387300605

14 Y Kưm Nữ 13/08/2006 360068 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0379145660

15 Y Lẽng Nữ 24/11/2006 360069 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

16 Nguyễn Thị Hồng Liễu Nữ 20/04/2006 360073 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0345261439

17 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 28/12/2006 360078 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0358819656

18 Y - Lis Nữ 26/05/2006 360079 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

19 Nguyễn Thành Long Nam 27/10/2006 360082 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum

20 Nguyễn Ngọc Cẩm Ly Nữ 18/06/2006 360085 Kinh Xã Đăk La Đăk Hà

21 Cao Thị Kim Ngân Nữ 27/08/2006 360095 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum

22 Trần Nguyễn Bảo Ngân Nữ 07/09/2006 360098 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0912383951

23 Võ Thị Yến Nhi Nữ 27/12/2006 360110 Kinh Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0773480348

24 Phạm Thị Hồng Nhung Nữ 11/02/2006 360111 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0332116664

25 Cai Thị Quỳnh Như Nữ 26/12/2006 360112 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0348681157

26 Y - Nhươc Nữ 19/05/2006 360114 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0345501638

27 Y - Ot Nữ 05/04/2006 360123 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

28 Y - Phấn Nữ 24/01/2006 360124 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0362374842

29 A - Phi Nam 01/03/2006 360125 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0395535938

30 Trần Ngọc Quy Nam 23/05/2006 360130 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0984525593

31 Đặng Ngọc Như Quỳnh Nữ 17/03/2006 360132 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0835878674

32 Y Rĩk Nữ 07/05/2006 360135 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum

33 Y - Sit Nữ 22/01/2006 360137 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0338788176

34 Lâm Ngọc Anh Thắng Nam 01/06/2006 360143 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0853277746

35 Y Thenh Nữ 15/05/2006 360147 Ba-na Xã Ngọc Bay TP Kon Tum 0835217995

36 Y Thuêt Nữ 01/08/2006 360153 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0326525207

37 Lê Phạm Khánh Thy Nữ 13/04/2006 360163 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum

38 Y Trang Nữ 26/10/2006 360167 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum 0905362440

39 Y - Trân Nữ 24/09/2006 360169 Ba-na Xã Kroong TP Kon Tum

40 Nguyễn Minh Trung Nam 14/01/2006 360175 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum

41 Huỳnh Quốc Trường Nam 29/04/2006 360180 Kinh P. Ngô Mây TP Kon Tum 0374942859

42 Y Uyn Nữ 16/08/2006 360191 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0772503236

43 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 11/07/2006 360193 Kinh Xã Kroong TP Kon Tum 0366053873

44 A Vỉnh Nam 19/03/2005 360199 Xê-đăng Xã Vinh Quang TP Kon Tum 0395535938

45 Y Yữi Nữ 17/05/2006 360210 Ba-na Xã Vinh Quang TP Kon Tum
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